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PHẦN I

BÀI THỨ 51

GIỚI TỬU

(Cấm uống rượu)


Rượu là thứ nước có chất kích thích, uống vào có thể làm say người. Khi uống say rồi, có thể phạm luôn ba mươi sáu điều tội lỗi, nên Phật cấm không cho uống rượu. Nếu như có bịnh nặng, không dùng rượu thì trị bịnh không lành, thời bạch (xin) trước với chúng Tăng, rồi mới được phép uống.


Còn không bịnh thời một giọt nhỏ không được thấm nếm vào môi, ngửi vào mũi, cho đến không được vào đứng nơi quán bán rượu, và cũng không được đưa rượu cho người khác uống, nếu đưa ly rượu cho người khác uống, mắc quả báo cụt tay trăm năm đời. Huống chi mình uống ư ?  Ngày xưa có một ông Ưu bà tắc do phá một giới rượu mà bao nhiêu giới khác đều phá luôn v.v…


Những người ham uống rượu, chết đọa vào địa ngục Phất thỉ (nước tiểu tiện) ngu si nhiều đời, vì mất giống trí huệ. Rượu thiệt là một thứ thuốc dại mê hồn, độc hơn vị Phê đam. Cho nên trong kinh đã dạy:  Thà uống nước đồng sôi mà chết, dè dặt chớ ham uống rượu. Than ôi ! Chúng ta đâu nên không răn chừa ư ?

LỜI PHỤ:


Ba mươi sáu điều lỗi:  Kinh Thiện Ác Sở Khởi nói:  1) Của cải bị tiêu tan. 2)  Mắc nhiều chứng bịnh. 3)  Ưa tranh đấu với người. 4)  Tăng thêm sự giết hại. 5)  Thêm nhiều sân hận. 6)  Nhiều việc không toại ý. 7)  Trí huệ giảm lần. 8)  Phước đức không tăng. 9)  Phước đức lần giảm. 10)  Lộ bày các việc bí mật v.v… và v.v…

Ông Ưu bà tắc (cư sĩ) nhơn phá một giới rượu mà phá luôn các giới, như trong Tỳ Bà Sa luận có nói rằng:  Ngày xưa có một kẻ Cận sự nam tánh chất nhơn hiền, thọ trì năm giới, ròng chuyên giữ giới, qua thời gian sau, có dịp đi xa về nhà, lúc về giữa đường, trời nắng quá khát nước, ghé lại nhà bên đường, cả nhà người đi vắng, anh ta vì khát nức nở, thấy rượu lầm cho là nước, liền múc uống, uống xong (phạm giới rượu), lúc say loạn, thấy gà đàng xóm tới, lại bắt giết mà ăn (thế đã phạm hai giới là giới đạo và giới sát). Bấy giờ có cô gái hàng xóm đến tìm gà vào nhà, anh ấy lại cưỡng bức thông gian (thế là phạm thêm giới dâm). Lúc ấy người trong xóm thưa quan, bắt anh đến, anh chối cãi không chịu (thế là anh phạm thêm tội vọng ngữ) cho đến ba mươi sáu lỗi (còn nhiều trong giới Sa Di luật giải có nói đủ).

Phê đam:  Phê là phê sương, là một thứ thuốc độc, tức là vị thạch tín; Đam là Đam độc, là cái độc giết người được hay là Đam tửu, là rượu độc, ngày xưa người ta lấy lông con công mà dầm rượu để làm thuốc độc. hễ uống vô là chết liền lập tức, nhưng độc mà chỉ chết cái thân tứ đại này mà thôi. Còn rượu làm si mê mất trí huệ, nên phải sa đọa đến nhiều kiếp…

Nước đồng sôi:  Là đồng nấu chảy ra nước sôi sùng sục cũng như dầu thắng đang sôi, mà bưng rót vào miệng thì là nóng biết mấy. Đây, nói thì là uống nước đồng sôi chớ không phạm giới, là lời cương quyết giữ giới, giữ giới tức là giữ trí huệ…
(
